
 UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ Y TẾ

Số:              /QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày          tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm; Văn bản số 09/VBHN-BYT ngày 25/07/2025 của Bộ Y tế 

Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Đơn xin trả lại phiếu công bố mỹ phẩm ngày 08 tháng 4 năm 2026 

của CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK SC WHITE;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 28 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế 

tỉnh Tây Ninh và Sở Y tế tỉnh Long An (nay là Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) cấp (có danh 

sách kèm theo) cho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK SC WHITE, địa chỉ: 25A 

Đường 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(địa chỉ hiện nay: 25A Đường 22, Phường Bình Hưng Hòa, Tp. Hồ Chí Minh) chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và do CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 

TM DV XNK SC WHITE, địa chỉ: Số 9A, đường Mai Bá Hương, khu phố Thọ 

Cang, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An (địa chỉ hiện nay: Số 9A, đường 

Mai Bá Hương, khu phố Thọ Cang, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) sản xuất.
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Lý do thu hồi: Theo đơn xin trả lại phiếu công bố mỹ phẩm của CÔNG TY 

TNHH SX TM DV XNK SC WHITE.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Chánh Văn phòng Sở Y tế, CÔNG TY 

TNHH SX TM DV XNK SC WHITE và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế);
- GĐ và các P.GĐ Sở Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NV2 (Ds Duy).

KT. GIÁM ĐỐC
                     PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Gia Phương
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DANH SÁCH SẢN PHẨM THU HỒI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày         tháng       năm 2026)

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố sản phẩm 

mỹ phẩm
Ngày cấp

1 SC SICA WHITE BODY SEED PREMIUM 
CREAM 0956/24/CBMP-LA 14/5/2024

2 SC SICA WHITE BODY LỤA 
BAKUCHIOL 1028/24/CBMP-LA 20/5/2024

3 SC SICA WHITE SỮA RỬA MẶT TRÀ 
XANH RAU MÁ 1163/24/CBMP-LA 04/06/2024

4 SC SICA WHITE H2O BODY MẦM GẠO 
LÊN MEN 1169/24/CBMP-LA 04/06/2024

5 SC SICA WHITE BODY SEED VERSION 
2 1201/24/CBMP-LA 07/06/2024

6 SC SICA WHITE SỮA RỬA MẶT LÚA 
MẠCH COLLAGEN 1709/24/CBMP-LA 05/08/2024

7 SC SICA WHITE SERUM MESO 
COLLAGEN 1740/24/CBMP-LA 06/08/2024

8 THONBEAU KEM LÚA MẠCH 2571/24/CBMP-LA 04/11/2024
9 THONBEAU SERUM COLLAGEN 2572/24/CBMP-LA 04/11/2024

10 SC SICA WHITE

SICA WHITE CAO MỤN 
THẢO MỘC/ HERBAL 
ACNE TREATMENT 

CREAM

2863/24/CBMP-LA 14/11/2024

11 SICA WHITE

DAILY WHITENING 
/TOOTH WHITENING 

GEL BAMBOO 
CHARCOAL MINT X2

0067/25/CBMP-LA 06/01/2025

12 SICA WHITE

GLUTA COLLAGEN X3 
INTENSE WHITENING 
WITH GLUTATHIONE 

&  COLLAGEN

0872/25/CBMP-LA 08/04/2025

13 THONBEAU
FACE GẠO PLUS 

TRẮNG DA NGĂN 
NGỪA NÁM CẤP ẨM

1172/25/CBMP-LA 28/04/2025

14 SC SICA WHITE
CAO MỤN KHỔ QUA 

DIẾP CÁ 
ACNE CREAM

1177/25/CBMP-LA 28/04/2025

15 THONBEAU COMBO NÁM VIP 
NGÀY ĐÊM 1362/25/CBMP-LA 16/05/2025

16 SICAWHITE FACE CREAM SILK+ 1920/25/CBMP-LA 20/06/2025

17 SICAWHITE

HEYHEY 
STRAWBERRY 

PHYSICAL 
EXFOLIATION

1599/25/CBMP-TN 15/10/2025

18 THONBEAU MILK RICE SỮA RỬA 
MẶT SỮA - GẠO 1818/25/CBMP-TN 23/10/2025



4

19 SICAWHITE
EMMY BLUEBERRY 

PHYSICAL 
EXFOLIATION

1950/25/CBMP-TN 29/10/2025

20 SICAWHITE FACE CREAM 166/26/CBMP-TN 13/01/2026
21 SICAWHITE FACE RENEW 167/26/CBMP-TN 13/01/2026

22 SICAWHITE MELASMA FACIAL 
CREAM 168/26/CBMP-TN 13/01/2026

23 THONBEAU COMBO NÁM VIP 
PREMIUM 169/26/CBMP-TN 13/01/2026

24 THONBEAU KEM LÚA MẠCH 
PREMIUM 170/26/CBMP-TN 13/01/2026

25 THONBEAU KEM GẠO PLUS X2 171/26/CBMP-TN 13/01/2026

26 THONBEAU FACE GẠO WHITE 
PLUS 172/26/CBMP-TN 13/01/2026

27 SICAWHITE SỮA RỬA MẶT TRÀ 
XANH RAU MÁ 253/26/CBMP-TN 20/01/2026

28 SICAWHITE CỐT TRẮNG 
COLLAGEN 532/26/CBMP-TN 06/02/2026
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